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TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: Chọn 1 đáp án đúng nhất.
	Câu 1 : 
	Hoạt động nào sau đây thể hiện việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác?

	A.
	Không xem phim của Việt Nam, chỉ xem phim hành động của nước ngoài.

	B.
	Học ngôn ngữ nước ngoài và tìm phong tục, tập quán của họ.

	C.
	Bắt chước phong cách ăn mặc hở hang của các ngôi sao trên thế giới.

	D.
	Chỉ dùng hàng nước ngoài, không dùng hàng Việt Nam.

	Câu 2 : 
	Hoạt động nào thể hiện việc xây dựng nếp sống văn hóa?

	A.
	Sống thân thiện với hàng xóm.

	B.
	Làm theo những gì thầy bói phán.

	C.
	Tụ tập thanh niên đánh bài.

	D.
	Lấy chồng trước độ tuổi Nhà nước quy định.

	Câu 3 : 
	Tôn trọng chủ quyền, lợi ích và nền văn hóa của các dân tộc. Luôn tìm hiểu, tiếp thu những điều tốt đẹp trong nền kinh tế, văn hóa, xã hội của các dân tộc; đồng thời thể hiện lòng tự hào dân tộc chính đáng của mình được gọi là gì?

	A.
	Tôn trọng các dân tộc khác.

	B.
	Giúp đỡ các dân tộc khác.

	C.
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

	D.
	Học hỏi các dân tộc khác.

	Câu 4 : 
	Để có một tình bạn trong sáng, lành mạnh chúng ta nên làm thế nào?

	A.
	Biết chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với nhau.

	B.
	Chơi với những bạn giàu có, học giỏi.

	C.
	Chơi với nhiều bạn.

	D.
	Tính toán thiệt hơn với bạn.

	Câu 5 : 
	Việc liên kết đào tạo giữa các cơ sở giáo dục nước ngoài với các cơ sở giáo dục Việt Nam nói đến việc học hỏi trong lĩnh vực nào?

	A.
	Giáo dục - Đào tạo.
	B.
	Quốc phòng - An ninh.

	C.
	Kinh tế - Xã hội.
	D.
	Khoa học - Kĩ thuật.

	Câu 6 : 
	Hành vi nào sau đây giúp tạo nên tình bạn trong sáng, lành mạnh?

	A.
	Nếu bạn hiểu lầm mình thì sẽ chơi với bạn khác.

	B.
	Không giúp bạn nếu điều đó làm bạn thành công hơn mình.

	C.
	Luôn bênh vực bạn dù bạn đúng hay sai.

	D.
	Chân thành góp ý và giúp bạn sửa chữa khuyết điểm.

	Câu 7 : 
	Arixtot đã nói: “Tình bạn là điều rất cần thiết trong cuộc sống, vì không ai lại mong muốn cuộc sống không có bạn bè, dù cho người đó có mọi hạnh phúc khác chăng nữa”. Tình bạn mà Arixtot đề cập đến là tình bạn như thế nào?

	A.
	Tình bạn đầy toan tính.
	B.
	Tình bạn trong sáng, lành mạnh.

	C.
	Tình bạn lệch lạc, tiêu cực.
	D.
	Tình bạn để vụ lợi.

	Câu 8 : 
	Em đồng tình với quan điểm nào sau đây?

	A.
	Giữ chữ tín chỉ đơn giản là giữ lời hứa.

	B.
	Giữ chữ tín là làm mọi cách để người khác tin tưởng mình.

	C.
	Thực hiện lời hứa với chính bản thân cũng là biểu hiện của giữ chữ tín.

	D.
	Chỉ người lớn mới cần giữ chữ tín, trẻ em thì chưa cần.

	Câu 9 : 
	Câu nào sau đây không thể hiện cách ứng xử phù hợp với nếp sống văn hóa tốt đẹp của cộng đồng?

	A.
	Thương người như thể thương thân.
	B.
	Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau.

	C.
	Đèn nhà ai nhà nấy rạng.
	D.
	Bán anh em xa mua láng giềng gần.

	Câu 10 : 
	Tình cảm gắn bó giữa hai hoặc nhiều người trên cơ sở hợp nhau về tính tình, sở thích hoặc có chung xu hướng hoạt động, có cùng lí tưởng sống ... được gọi là gì?

	A.
	Tình đồng chí.
	B.
	Tình yêu.
	C.
	Tình bạn.
	D.
	Tình anh em.

	Câu 11 : 
	Để xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh cần có thiện chí và cố gắng từ đâu?

	A.
	Phía người có địa vị cao hơn.
	B.
	Phía người có địa vị thấp hơn.

	C.
	Một người là đủ.
	D.
	Cả hai phía.

	Câu 12 : 
	Nhiều lần B vi phạm lỗi nói chuyện trong giờ học, B đã nhiều lần hứa trước cô giáo và cả lớp sẽ không tái phạm nữa nhưng trên thực tế giờ học nào bạn B cũng nói chuyện trong giờ và bị ghi vào sổ đầu bài. Việc làm đó của B thể hiện điều gì?

	A.
	B là người tôn trọng người khác.
	B.
	B là người không giữ chữ tín.

	C.
	B là người tự tin.
	D.
	B là người giữ chữ tín.

	Câu 13 : 
	Hành vi nào sau đây là biểu hiện của việc giữ chữ tín?

	A.
	Buôn bán hàng giả, hàng nhái.
	B.
	Luôn đến điểm hẹn đúng giờ.

	C.
	Tin tưởng người khác vô điều kiện.
	D.
	Thực hiện sai cam kết.

	Câu 14 : 
	Tôn trọng và học hỏi các dân tộc có vai trò như thế nào đối với nước ta trên con đường xây dựng đất nước giàu mạnh và phát triển bản sắc dân tộc?

	A.
	Tiền đề.
	B.
	Động lực.
	C.
	Điều kiện.
	D.
	Đòn bẩy.

	Câu 15 : 
	Ở Việt Nam, việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác được thể hiện trong lĩnh vực nào?

	A.
	Tất cả các lĩnh vực.
	B.
	Văn hóa.

	C.
	Giáo dục.
	D.
	Kinh tế.

	Câu 16 : 
	Các hoạt động làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú được gọi là gì?

	A.
	Xây dựng nếp sống văn hóa.
	B.
	Xây dựng gia đình hạnh phúc.

	C.
	Xây dựng gia đình văn hóa.
	D.
	Xây dựng văn hóa.

	Câu 17 : 
	Hành vi nào sau đây không phải là biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh?

	A.
	Hướng dẫn bạn làm những bài khó.
	B.
	Cõng bạn đến lớp khi bạn bị gãy chân.

	C.
	Đến thăm bạn khi bạn bị ốm.
	D.
	Bao che cho lỗi lầm của bạn.

	Câu 18 : 
	Tình bạn trong sáng có ở giới tính nào?

	A.
	Chỉ có ở giới nữ.
	B.
	Có ở bất kì giới tính nào.

	C.
	Chỉ có ở giới nam.
	D.
	Chỉ có ở giới tính thứ 3.

	Câu 19 : 
	Biểu hiện nào sau đây không phải của một tình bạn trong sáng, lành mạnh?

	A.
	Chỉ thân mật, gần gũi khi cần nhở vả.
	B.
	Chân thành và tin tưởng nhau.

	C.
	Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
	D.
	Đồng cảm sâu sắc với nhau.

	Câu 20 : 
	Biểu hiện nào sau đây không thể hiện tình bạn trong sáng, lành mạnh?

	A.
	Bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau.
	B.
	Đồng cảm sâu sắc với nhau.

	C.
	Lợi dụng nhau để đạt được mục đích.
	D.
	Chân thành và tin tưởng lẫn nhau.

	Câu 21 : 
	Việt Nam ký kết Hiệp định liên Chính phủ về sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình với Liên bang Nga, Trung Quốc và Achentina. Điều đó thể hiện điều gì ?

	A.
	Việt Nam học hỏi các nước về kĩ thuật.

	B.
	Việt Nam học hỏi các nước về công nghệ.

	C.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học.

	D.
	Việt Nam học hỏi các nước về khoa học và công nghệ.

	Câu 22 : 
	Bà P mở cửa hàng bán rau sạch. Bà quan niệm rằng mặc dù lãi ít nhưng bà thấy vui vì cung cấp rau sạch giúp bảo đảm sức khỏe cho mọi người nên khách hàng tin tưởng và đến mua đông. Thấy thế, nhiều lần bà C ngỏ lời bảo bà P lén nhập thêm rau Trung Quốc cho rẻ, đẹp và thu lợi nhuận cao. 
Nếu là bà P, em sẽ làm thế nào?

	A.
	Khuyên các cửa hàng khác nhập rau Trung Quốc, còn mình thì vẫn bán rau sạch để thu hút thêm khách cho mình.

	B.
	Nghe lời bà C vì khách hàng đang tin tưởng mình nên có thể thu lợi nhuận cao.

	C.
	Thử nhập một ít rau Trung Quốc trước, nếu khách mua không phát hiện ra thì tiếp tục bán.

	D.
	Không nhập rau Trung Quốc và tiếp tục giữ chữ tín với khách hàng.

	Câu 23 : 
	Việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác phải chú ý đến điều gì?

	A.
	Chỉ học hỏi mặt tích cực và không cần chọn lọc.

	B.
	Học hỏi cả mặt tích cực và hạn chế.

	C.
	Học hỏi các mặt tích cực, phải chọn lọc và phù hợp với bản sắc dân tộc mình.

	D.
	Chỉ học hỏi mặt tiêu cực.

	Câu 24 : 
	Câu tục ngữ sau khuyên chúng ta điều gì?
“Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”.

	A.
	Chỉ nên chơi với những người quen biết.

	B.
	Lựa chọn người bạn tốt để mình học tập từ bạn.

	C.
	Chỉ nên chơi với người xấu.

	D.
	Không chơi với bất kì ai.

	Câu 25 : 
	D là bạn thân của E. Trong giờ kiểm tra E không học bài cũ nên lén thầy cô giở sách ra chép. Nếu là D em sẽ làm gì?

	A.
	Nhờ bạn D cho xem tài liệu cùng.

	B.
	Mặc kệ vì không liên quan đến mình.

	C.
	Nhắc nhở bạn, khuyên bạn không được làm như vậy vì đó là vi phạm kỉ luật.

	D.
	Nói với cô giáo để bạn bị phạt.

	Câu 26 : 
	Hằng năm vào các dịp gần Tết, thôn M thường vận động bà con quét dọn đường làng, ngõ xóm, treo cờ. Việc làm đó thể hiện điều gì?

	A.
	Xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết.

	B.
	Xây dựng nếp sống văn hóa.

	C.
	Làm cho có hình thức.

	D.
	Xây dựng gia đình văn hóa.

	Câu 27 : 
	Vào đợt lợn bị dịch tả châu Phi, người dân lo sợ ăn phải thịt lợn bị bệnh. Biết được điều đó, bà A lấy uy tín cửa hàng để đảm bảo cung cấp thịt lợn sạch nhưng thực tế vẫn lấy thịt lợn không rõ nguồn gốc để bán. Mọi người vì tin tưởng bà A nên vẫn mua thịt tại cửa hàng của bà. 
Hành vi đó của bà A thể hiện bà là người như thế nào?

	A.
	Bà A không biết giữ chữ tín.
	B.
	Bà A biết tôn trọng người khác.

	C.
	Bà A là người tự tin.
	D.
	Bà A là người biết giữ chữ tín.

	Câu 28 : 
	Ngày nay thế hệ trẻ chỉ quan tâm đến nhạc nước ngoài như: nhạc Hàn, nhạc Anh, nhạc Trung ..., bài trừ thậm chí ghét bỏ các loại nhạc truyền thống của dân tộc như: hát cải lương, hát xoan, hát quan họ. Việc làm đó thể hiện điều gì?

	A.
	Các bạn trẻ không tôn trọng dân tộc mình.

	B.
	Các bạn trẻ sống vô tâm.

	C.
	Các bạn trẻ sống vô trách nhiệm.

	D.
	Các bạn trẻ tôn trọng dân tộc mình.

	Câu 29 : 
	Hoạt động nào sau đây không thể hiện việc xây dựng nếp sống văn hóa?

	A.
	Sinh đẻ có kế hoạch.

	B.
	Tích cực tham gia hoạt động dọn dẹp đường phố.

	C.
	Xây dựng điểm vui chơi giải trí cho trẻ em.

	D.
	Tổ chức đám cưới linh đình, xa hoa, lãng phí.

	Câu 30 : 
	Hành vi nào sau đây là biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh?

	A.
	Rủ bạn nghỉ học chơi game.
	B.
	Động viên bạn khi bạn có chuyện buồn.

	C.
	Giúp bạn nói dối cô giáo để nghỉ học.
	D.
	Rủ bạn sử dụng ma túy.

	Câu 31 : 
	Để xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư, học sinh cần phải làm gì?

	A.
	Tích cực rủ rê, tụ tập thanh niên đi chơi.

	B.
	Tránh tham gia các hoạt động tập thể.

	C.
	Tuyên truyền các hoạt động mê tín.

	D.
	Tham gia những hoạt động vừa sức.

	Câu 32 : 
	Tiêu chuẩn nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư là gì?

	A.
	Tổ chức đám cưới xa xỉ, hoành tráng.

	B.
	Xích mích với hàng xóm, láng giềng.

	C.
	Mê tín dị đoan, tham gia các tệ nạn xã hội.

	D.
	Bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp.


Chúc các con làm bài tốt!
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